
BÀI 9. PHÉP NHÂN VE TƠ VỚI MỘT SỐ

A. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Tích của một vectơ 
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 với một số thực 
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 là một vectơ, kí hiệu là 
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, cùng hướng với 
[image: image4.wmf]a

r

 và có độ dài bằng 
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Tích của một vectơ 
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 với một số thực 
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 là một vectơ, kí hiệu là 
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, ngược hướng với 
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 và có độ dài bằng 
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Chú ý: Ta quy ước 
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Nhận xét: Vectơ 
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 có độ dài bằng 
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 và cùng hướng với 
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, ngược hướng 
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2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Với hai vectơ 
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 và hai số thực 
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Nhận xét: 

· Điểm 
[image: image30.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image31.wmf]AB

 khi và chỉ khi 
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· Điểm 
[image: image33.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
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 khi và chỉ khi 
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Chú ý: Mọi vectơ 
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 đều biển thị (phân tích) được một 

cách duy nhất theo hai vectơ 
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cặp số 
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B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số.
1. Phương pháp giải.

 Sử dụng định nghĩa tích của một vectơ với một số và các quy tắc về phép toán vectơ để dựng vectơ chứa tích một vectơ với một số, kết hợp với các định lí pitago và hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài của chúng.

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác đều 
[image: image40.wmf]ABC

 cạnh 
[image: image41.wmf]a

. điểm 
[image: image42.wmf]M

 là trung điểm 
[image: image43.wmf]BC

. Dựng các vectơ sau và tính độ dài của chúng.

a) 
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b) 
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d) 
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Lời giải

Ví dụ 2: Cho hình vuông 
[image: image48.wmf]ABCD

 cạnh 
[image: image49.wmf]a
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a) Chứng minh rằng 
[image: image50.wmf]uMAMBMCMD
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 không phụ thuộc vào vị trí điểm M. 

b) Tính độ dài vectơ 
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Lời giải


Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
1. Phương pháp giải

Sử dụng các kiến thức sau để biến đổi vế này thành vế kia hoặc cả hai biểu thức ở hai vế cùng bằng biểu thức thứ ba hoặc biến đổi tương đương về đẳng thức đúng:

· Các tính chất phép toán vectơ 

· Các quy tắc: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và quy tắc phép trừ

· Tính chất trung điểm:

M là trung điểm đoạn thẳng AB
[image: image52.wmf]MAMB
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M là trung điểm đoạn thẳng AB
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(Với O là điểm tuỳ ý)

· Tính chất trọng tâm:

G là trọng tâm của tam giác ABC
[image: image54.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image55.wmf]GA
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G là trọng tâm của tam giác ABC
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(Với O là điểm tuỳ ý)

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tứ giác 
[image: image64.wmf]ABCD

. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của IJ  .Chứng minh rằng:

a) 
[image: image65.wmf]ACBDIJ
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 với M là điểm bất kì

Lời giải

Ví dụ 2: Cho  hai tam giác 
[image: image68.wmf]ABC

 và 
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 có cùng trọng tâm G. Gọi 
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 lần lượt là trọng tâm tam giác 
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Lời giải

Ví dụ 3: Cho tam giác 
[image: image73.wmf]ABC

 có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng 

a)
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c) 
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Lời giải


Dạng 3: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
1. Phương pháp giải.

Sử dụng các tính chất phép toán vectơ, ba quy tắc phép toán vectơ và tính chất trung điểm, trọng tâm trong tam giác.

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác 
[image: image77.wmf]ABC
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[image: image78.wmf], 
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 a) Hãy dựng các điểm M, N thỏa mãn: 
[image: image79.wmf]1
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 b) Hãy phân tích 
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 qua các véc tơ 
[image: image81.wmf]a

r

 và 
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 c) Gọi I là điểm thỏa: 
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. Chứng minh 
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 thẳng hàng 

Lời giải

Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image85.wmf]ABC

 , trên cạnh BC lấy M sao cho 
[image: image86.wmf]3
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a) Phân tích các vectơ 
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 qua các véc tơ 
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b) Phân tích các vectơ 
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 qua các véc tơ 
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Lời giải

 Ví dụ 3: Cho hình bình hành 
[image: image95.wmf]ABCD

. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB và CD sao cho 
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 và G là trọng tâm tam giác 
[image: image97.wmf]MNB

. Phân tích các vectơ 
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 qua các véc tơ 
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Lời giải


Dạng 4: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước.

1. Phương pháp giải.

Để tìm tập hợp điểm M thỏa mãn mãn điều kiện vectơ ta quy về một trong các dạng sau

- Nếu 
[image: image101.wmf]MAMB

=

uuuruuur

 với A, B phân biệt cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB.

- Nếu 
[image: image102.wmf]MCkAB
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 với A, B, C phân biệt cho trước thì M thuộc đường tròn tâm C, bán kính bằng 
[image: image103.wmf]kAB
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- Nếu 
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 với A, B, C phân biệt và k là số thực thay đổi thì 

     + M thuộc đường thẳng qua A song song với BC với 
[image: image105.wmf]kR
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     + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và cùng hướng 
[image: image106.wmf]BC
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 với 
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     + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và ngược hướng 
[image: image108.wmf]BC
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 với A, B, C  thẳng hàng và k thay đổi thì tập hợp điểm M là đường thẳng BC

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác 
[image: image111.wmf]ABC


a) Chứng minh rằng tồn tại duy nhất điểm I thỏa mãn : 
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b) Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn : 
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Lời giải

Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image114.wmf]ABC

 . Tìm tập hợp các điểm M  thoả mãn điều kiện sau :

a) 
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 với k là số thực thay đổi 

Lời giải

Ví dụ 3:  Cho tứ giác 
[image: image117.wmf]ABCD

. Với số k tùy ý, lấy các điểm M và N sao cho 
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. Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn thẳng MN khi k thay đổi.   

Lời giải

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho tam giác 
[image: image119.wmf]OAB

 vuông cân tại 
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Lời giải

Câu 2: Cho tam giác 
[image: image127.wmf]OAB

 vuông cân tại 
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 cạnh 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
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D. 
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Lời giải

Câu 3: Cho tam giác 
[image: image134.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm của 
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 là trung điểm của 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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Lời giải

Câu 4: Cho tam giác 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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C. 
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Lời giải

Câu 5: Cho tam giác 
[image: image150.wmf]ABC

 có 
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 là trọng tâm của tam giác
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C. 
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Lời giải

Câu 6: Cho tứ giác 
[image: image158.wmf].
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 Tính vectơ 
[image: image163.wmf]MN
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 theo hai vectơ 
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Lời giải

Câu 7: Cho hình thang 
[image: image169.wmf]ABCD
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Lời giải

Câu 8: Cho hình bình hành 
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Lời giải

Câu 9: Cho tam giác 
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Lời giải

Câu 10: Cho tam giác 
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